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14.09.2017
1 50m Súng ngắn bắn chậm Vàng Nguyễn Hoàng Phương Quân đội 545 90,8

nam Bạc Trần Quốc Cường Đội tuyển 542 93,2
Đồng Phạm Quang Huy Hải Phòng 542 87,4

2 10m Súng trường hơi nam Vàng Nguyễn Văn Dũng Hà Nội 580 244,1 PKL
Bạc Nguyễn Thành Nam Quân đội 595 PKL

Đồng Trần Việt Cường TP HCM 583
3 25m Súng ngắn thể thao nữ Vàng Nguyễn Thị Hường TP HCM 570 24

Bạc Phạm Thị Hà Đội tuyển 584 23
Đồng Lê Thị Linh Chi Quân đội 570 22

15.09.2017
4 10m Súng trường di động Vàng Đặng Hồng Hà Hà Nội 374 7 -6

tiêu chuẩn nữ Bạc Nguyễn Thị Thu Hằng Quân đội 373 7 - 3
Đồng Nguyễn Thị Lệ Quyên Hải Phòng 350 5 - 7

5 10m Súng trường hơi nữ Vàng Phùng Thị Lan Hương Vĩnh Phúc 395 247,7 PKL
Bạc Iwaki Ai TP HCM 390 244,9 PKL

Đồng Trần Lệ Thượng TP HCM 389
6 25m Súng ngắn bắn nhanh Vàng Hà Minh Thành Quân đội 575 27

nam Bạc Phan Xuân Chuyên TP HCM 575 25
Đồng Phan Công Minh TP HCM 577 19

16.09.2017
7 10m Súng trường di động Vàng Ngô Hữu Vượng Hà Nội 567 6 - 7

 tiêu chuẩn nam Bạc Trần Hoàng Vũ Hà Nội 565 6 - 3
Đồng Đỗ Đức Hùng Quân đội 561 2 - 6

8 10m Súng ngắn hơi nữ Vàng Bùi Thúy Thu Thủy Đội tuyển 376 228,3
Bạc Bùi Thị Thuý Hạnh Quân đội 380 228,2

Đồng Lê Thị Linh Chi Quân đội 378 210,1
9 50m Súng trường nằm nam Vàng Nguyễn Thành Nam Quân đội 592 99,4

Bạc Vũ Thành Hưng Hà Nội 590 98,8
Đồng Nguyễn Duy Hoàng Quân đội 589 99,8

17.09.2017
10 10m Súng trường di động Vàng Đặng Hồng Hà Hà Nội 379 PKL

hỗn hợp nữ Bạc Nguyễn Thị Thu Hằng Quân đội 365
Đồng Cù Thị Thanh Tú Hà Nội 356

11 10m Súng ngắn hơi nam Vàng Nguyễn Hoàng Phương Quân đội 574 241,9 PKL
Bạc Trần Quốc Cường Đội tuyển 583 235,9

Đồng Tiêu Công Đạt Đội tuyển 567 214,8
12 50m Súng trường nằm nữ Vàng Nguyễn Thị Phương Quân đội 593

Bạc Nguyễn Huyền Trang Quân đội 582
Đồng Lê Thu Hằng Quân đội 579
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18.09.2017
13 10m Súng trường di động Vàng Ngô Hữu Vượng Hà Nội 375

hỗn hợp nam Bạc Nguyễn Mạnh Cường Quân đội 364
Đồng Đỗ Đức Hùng Quân đội 363

14 25m Súng ngắn tiêu chuẩn Vàng Hà Minh Thành Quân đội 573
nam Bạc Phan Công Minh TP HCM 572

Đồng Phan Xuân Chuyên TP HCM 571
15 50m Súng trường 3x40 nam Vàng Nguyễn Duy Hoàng Quân đội 1.158 1.254,6

Bạc Phùng Lê Huyên Thanh Hoá 1.145 1.239,6
Đồng Nguyễn Văn Quân Hải Dương 1.145 1.239,0

16 Đĩa bay Skeet nam Vàng Phùng Tuấn Anh Hà Nội 92 18
Bạc Phan ĐÌnh Thường Hà Tĩnh 81 20

Đồng Phạm Thanh Tùng Quảng Ninh 75 21
17 Đĩa bay Skeet nữ Vàng Đinh Thị Hồng Thuý Hà Nội 52 21

Bạc Lã Phi Yến Hà Nội 50 19
Đồng Nguyễn Thu Trang Bộ công an 40 19

19.09.2017
18 25m Súng ngắn thể thao nam Vàng Phan Xuân Chuyên TP HCM 587

Bạc Hoàng Minh Phụng Bộ công an 581
Đồng Hà Minh Thành Quân đội 578

19 50m Súng trường 3x20 nữ Vàng Dương Thị Chúc Hà Nội 574 100,4
nam Bạc Nguyễn Thị Phương Quân đội 578 92,7

Đồng Nguyễn Thị Ngân Đội tuyển 577 92,7
20 Đĩa bay Trap nam Vàng Nguyễn Hoàng Điệp Đội tuyển 98 19,0

Bạc Trương Thanh Việt Hải Dương 89 20,0
Đồng Bùi Đình Hoàng Thanh Hoá 82 14,0

21 Đĩa bay Trap nữ Vàng Hoàng Thị Tuất Hà Nội 58 19
Bạc Phạm Thị Thu Trang Bộ công an 51 18

Đồng Nguyễn Thị Lan Anh Hà Tĩnh 48 16
20.09.2017
22 25m Súng ngắn ổ quay nam Vàng Bùi Quang Nam Hà Nội 573

Bạc Phan Công Minh TP HCM 573
Đồng Kiều Thanh Tú Hà Nội 573

23 Đĩa bay Double Trap nam Vàng Bùi Đình Hoàng Thanh Hoá 95 29,0
Bạc Trương Thanh Việt Hải Dương 91 30,0

Đồng Nguyễn Văn Toàn Hà Tĩnh 90 30,0
24 Đĩa bay Double Trap nữ Vàng Nguyễn Thị TuyếtMai Hà Nội 80

Bạc Nguyễn Thu Trang Bộ công an 72
Đồng Nguyễn Thị Tú Anh Thanh Hoá 70


